
 

 

UBND TỈNH BẮC GIANG 

SỞ Y TẾ 
     

Số:          /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Giang, ngày        tháng       năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục kỹ thuật bổ sung trong khám chữa bệnh 

 được phép thực hiện tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG  

Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế về việc 

ban hành danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ Quyết định số 14/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của UBND tỉnh 

Bắc Giang ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế tỉnh 

Bắc Giang; 

Căn cứ hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám, 

chữa bệnh của Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế.   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 09 kỹ thuật trong khám, chữa bệnh được thực hiện 

tại Trung tâm Y tế thành phố Bắc Giang (có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng các phòng chuyên môn của Sở Y tế; Giám đốc Trung tâm Y tế 

thành phố Bắc Giang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi 

hành./.   

Nơi nhận:         
- Như Điều 3;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Bộ phận Một cửa SYT (1); 

- Lưu: VT, NVY(2). 
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DANH MỤC KỸ THUẬT TRONG KHÁM, CHỮA BỆNH ĐƯỢC PHÉP 

THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM Y TẾ THÀNH PHỐ BẮC GIANG 

STT 

STT 

(cột 1) 

(theo 

TT23) 

Mã kỹ 

thuật 

(cột 2) 

Tên chương 

(cột 3) 

Tên kỹ thuật 

(cột 4) 

1 614 2.212 02. NỘI KHOA 
Nội soi bàng quang chẩn đoán (Nội 

soi bàng quang không sinh thiết) 

2 16250 20.93 
20. NỘI SOI CHẨN 

ĐOÁN CAN THIỆP 
Nội soi niệu quản chẩn đoán 

3 18616 27.354 
27. PHẪU THUẬT 

NỘI SOI 
Tán sỏi thận qua da 

4 18629 27.367 
27. PHẪU THUẬT 

NỘI SOI 

Nội soi mở rộng niệu quản, nong 

rộng niệu quản 

5 18640 27.378 
27. PHẪU THUẬT 

NỘI SOI 
Nội soi nong niệu quản hẹp 

6 18641 27.379 
27. PHẪU THUẬT 

NỘI SOI 

Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì tán sỏi 

niệu quản 

7 18642 27.380 
27. PHẪU THUẬT 

NỘI SOI 

Nội soi niệu quản 2 bên 1 thì gắp sỏi 

niệu quản 

8 18661 27.399 
27. PHẪU THUẬT 

NỘI SOI 

Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng 

laser 

9 18669 27.407 
27. PHẪU THUẬT 

NỘI SOI 

Phẫu thuật nội soi cắt xơ hẹp niệu 

đạo 

Tổng số: 09 kỹ thuật./. 
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